
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

h ợ p  bò  su n g  k in h  phí 06 THÁNG CUỐI NẢM 2025 ĐỌT 1
Nguôn ngân sách tỉnh bô sung

(Kèm theo Quyết định số AOS'i/QĐ-UBND ngày Ũ0 /  9/  2025 của UBND xã Sông Ray)

Đơn vị tính: đồng

Chương Khoản Mã nguồn Mã QHNS Tổng số

TỔNG CỘNG 9,847.997.049

Chi thường xuyên 9.847.997.049

1. VP.HĐND&UBND 1157656 1.630.473.749

a-Chi quản lý nhà nước 1.306.473.749

830 341 13 7.487.832

830 341 12 1. 134.015.917

830 341 18 164.970.000

b-Chi hoạt động HĐND 324.000.000

830 341 12 324.000.000

c-Chi hoat đông Quốc phòng 0

d-Chi hoạt động An ninh 0

2. PHÒNG KINH TÉ 1158555 524.347.039

831 341 13 433.367.839

831 341 18 90.979.200

3. PHÒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI 1151951 471.116.228

832 341 13 308.476.877

832 341 12 83.201.031



Chương Khoản Mã nguồn Mã QHNS Tổng số

832 341 18 79.438.320

4. TT PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 1158554 353.410.700

833 341 13 293.600.300

833 341 18 59.810.400

5. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 1146648 1.337.611.344

819 351 13 974.394.864

819 351 12 182.914.800

819 351 18 180.301.680

6. ỦY BAN MTTQ 1157885 532.807.884

820 361 13 423.085.324

820 361 12 31.042.400

820 361 18 78.680.160

7. TRƯỜNG MN LÂM SAN 1050824 433.278.240

822 071 12 49.200.000

822 071 18 384.078.240

8. TRƯỜNG MN SÔNG RAY 1050823 1.146.634.025

822 071 12 369.351.545

822 071 18 777.282.480

9. TRƯỜNG TH HÒA BÌNH 1059700 414.602.640

822 072 12 36.000.000

822 072 18 378.602.640

10. TRƯỜNG TH HÒNG BÀNG
1060690 445.588.080

822 072 12 38.400.000

822 072 18 407. 188.080

11. TRƯỜNG TH LÂM SAN
1059699 304.124.400



Khoản Mã nguồn Mã QHNS Tổng số

072 12 28.800.000

072 18 275.324.400

12. TRƯỜNG TH NGÔ MÂY 1059698 282.742.320

822 072 12 26.400.000

822 072 18 256.342.320

13. TRƯỜNG THCS SÔNG RAY 1020516 483.129.360

822 073 12 43.200.000

822 073 18 439.929.360

14. TRƯỜNG THCS NGÔ QUYÊN 1020666 1.029.957.360

822 073 12 88.800.000

822 073 18 941. 157.360

15. TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU CẢNH 1020517 458.173.680

822 073 12 42.000.000

822 073 18 416. 173.680
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